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10 ĐỀ THI HK1 MÔN CÔNG NGHỆ 6 NĂM HỌC 2019-2020 

1. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 số 1 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU THỌ 

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC 2019 - 2020 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

Câu 1: Cho biết nguồn gốc và tính chất của vải sợi thiên nhiên ? 

+ Vải sợi thiên nhiên được dệt từ các dạng sợi có sẳn trong thiên nhiên như sợi bông, sợi tơ 

tằm. 

+ Vải sợi thiên nhiên mặc thoáng mát thích hợp với khí hậu nhiệt đới, nhưng dễ bị nhàu và độ 

bền kém. 

 Câu 2: Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở ? 

+ Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa làm cho con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên 

và làm cho căn phòng mát mẻ hơn. 

+ Cây cảnh góp phần làm trong sạch không khí. Trồng hoa, cây cảnh đem lại nguồn thu nhập 

đáng kể cho nhiều gia đình. 

 Câu 3: Trình bày những nguyên tắc cơ bản của việc cắm hoa ? 

+ Chọn hoa, bình cắm phù hợp với hình dáng, màu sắc. 

+ Sự cân đối về kích thước giữa cành hoa và bình cắm. 

+ Sự phù hợp giữa bình hoa và vị trí cần trang trí.  

Câu 4: Em phải làm gì để giữ nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? 

+ Cần có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp giữ vệ sinh cá nhân, gấp chăn gối gọn gang, các đồ 

vật sau khi sử dụng để đúng nơi qui định, không nhổ bậy, không vứt rác bừa bãi… 

+ Tham gia các công việc giữ vệ sinh nhà ở, quét dọn trong phòng và xung quanh nhà, lau 

nhà , lau bụi trên đồ đạc, cửa, đổ rác đúng nơi qui định. Và phải làm thường xuyên sẽ  mất ít 

thời gian và hiệu quả tốt hơn. 
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2. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 số 2 

TRƯỜNG THCS SÔNG HINH 

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC 2019 - 2020 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. Trắc nghiệm: Em hãy lựa chọn  phương án đúng nhất. 

Câu 1. Loại vải nào sau đây khi đốt tro bóp không tan? 

A. Vải sợi thiên nhiên.          B. Vải sợi tổng hợp.  

C. Vải cotton                           D.Vải tơ tằm. 

Câu 2. Trong ngày hè, người ta thường chọn mặc vải tơ tằm vì sao? 

A. Vải có độ hút ẩm cao, thoáng mát.   C. Vải phồng, giữ ấm. 

B. Vải có độ hút ẩm thấp.                D. Vải mềm, dễ rách. 

Câu 3. Vải sợi thiên nhiên có thành phần sợi vải 

A. 35% cotton, 65% polyeste.    B. 100% xatanh.  

C. 100% cotton.      D. 100% nilon. 

Câu 4. Vải nào bị cứng lại trong nước? 

A. Vải sợi thiên nhiên.     B. Vải sợi tổng hợp.     

C. Vải tơ tằm.       D. Vải sợi nhân tạo.  

Câu 5. Khi lựa chọn chỗ nghỉ ngơi, em cần lựa chọn đảm bảo tiêu chí  

A. yên tĩnh.                                         C. trang nghiêm.     

B. sáng, thoáng.                           D. sắp xếp thật ít đồ đạc. 

Câu 6. Khi sắp xếp đồ đạc trong căn phòng có diện tích hẹp cần chú ý 

A. sắp xếp đồ đạc hợp lý, không chừa lối đi. 

B. không cần sắp xếp, chừa lối đi. 
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C. không cần sắp xếp, không chừa lối đi    

D. sắp xếp đồ đạc hợp lý, chừa lối đi. 

Câu 7. Cắm hoa trang trí bàn học nên chọn: 

A. cắm dạng thẳng, bình cao, ít hoa.  

B. cắm dạng toả tròn, bình cao, nhiều hoa. 

C. cắm dạng toả tròn, bình thấp, nhiều hoa.   

D. cắm dạng nghiêng, bình cao, nhiều hoa. 

Câu 8. Sau khi sử dụng đồ dùng xong em nên làm gì?  

A. cất vào nơi đã quy định sẵn.                    C. tiện đâu em để đó. 

B. cất vào một vị trí bất kì trong nhà           D. không cần cất giữ.  

II. Tự luận 

Câu 9. Em hãy trình bày cách chọn vải, kiểu may, màu sắc, trang phục đi kèm khi em đi lao 

động trong trường ?  

Câu 10. Trình bày quy trình cắm hoa đúng kĩ thuật ?  

ĐÁP ÁN 

I. Trắc nghiệm (4 điểm) 

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

1 2 3 4 5 6 7 8 

b a c d a d a a 

II. Tự luận  

Câu 9 - Chọn loại vải hút ẩm cao như: vải bông, nhân tạo… 
- Kiểu may đơn giản, rộng  
- Chọn màu tối: đen, xanh sẫm……. 
- Chọn giày ba ta, dép thấp 

Câu 10 Bước 1 : Lựa chọn hoa, lá , bình cắm, dạng cắm sao cho phù 

hợp với vị trí cần trang trí 

Bước 2 : Cắt và cắm các cành chính trước 
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Bước 3 : Cắt và cắm các cành phụ có độ dài khác nhau xen 

vào các cành chính, điểm thêm hoa lá, che khuất miệng bình. 

Bước 4 : Đặt bình hoa vào vị trí cần trang trí. 

3. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 số 3 

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BÔNG 

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG  

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC 2019 - 2020 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I/ Phần trắc nghiệm:  

Mỗi câu hỏi dưới đây có kèm theo phương án trả lời A, B, C, D.Em hãy chọn phương  án trả 

lời đúng nhất rồi ghi vào bài làm: ( ví dụ: Câu 1 chọn phương án A thì ghi vào bài làm là: Câu 

1 - A,.....) 

Câu 1. Khi lao động mồ hôi ra nhiều lại dễ bẩn vì vậy nên mặc trang phục gì? 

A. Quần áo màu sáng, sợi tổng hợp kiểu may bó sát người 

B. Quần áo vải bông, màu sẫm, may cầu kỳ giày cao gót 

C. Quần áo kiểu may đơn giản, vải màu sáng 

D. Quần áo kiểu sợi bông, màu sẫm, may đơn giản, đi dép thấp 

Câu 2. Loại vải nào sau đây khi đốt tro bóp không tan? 

A. Vải thiên nhiên      B. Tổng hợp       C. Vải cotton           D. Vải tơ tằm 

Câu 3. Trong ngày hè, người ta thường chọn mặc vải tơ tằm vì:  

A. Vải có độ hút ẩm cao, thoáng mát. C. Vải phồng, giữ ấm. 

B. Vải có độ hút ẩm thấp.    D. Vải mềm, dễ rách. 

Câu 4. Đâu là vải sợi thiên nhiên? 

A. 35% cotton, 65% polyeste       B. 100% silk 
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C. 100% cotton      D. 100% nilon 

Câu 5. Theo em, mặc đẹp là chọn những bộ quần áo: 

A. Theo mốt mới nhất.            C. Phù hợp lứa tuổi, vóc dáng, giá thành. 

B. Sang trọng, đắt tiền.            D. Có đủ màu sắc, hoa văn. 

Câu 6. Khi lựa chọn chỗ nghỉ ngơi, em cần lựa chọn đảm bảo tiêu chí nào? 

A. Trang nghiêm.     C.Yên tĩnh, kín đáo 

B. Sáng, có nhiều ánh nắng.  D. Cần sắp xếp thật nhiều đồ đạc. 

Câu 7. Khi sắp xếp đồ đạc trong căn phòng có diện tích hẹp, ta nên: 

A. Sắp xếp đồ đat hợp lý, không chừa lối đi.      C. Không cần sắp xếp, chừa lối đi. 

B. Không cần sắp xếp, không chừa lối đi          D. Sắp xếp đồ đạc hợp lý, chừa lối đi. 

Câu 8. Cần phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp vì : 

A. Để mọi thành viên trong gia đình sống mạnh khoẻ, tăng vẻ đẹp cho nhà ở. 

B. Để khách có cảm giác khó chịu, không thiện cảm với chủ nhân. 

C. Có nếp sống không lành mạnh . 

D. Cảm giác khó chịu, làm việc không hiệu quả     

Câu 9. Cắm hoa trang trí bàn ăn, bàn tiếp khách nên chọn: 

A. Dạng thẳng, bình cao, ít hoa.   C. Dạng toả tròn, bình cao, nhiều hoa. 

B. Dạng toả tròn, bình thấp, nhiều hoa.  D. Dạng nghiêng, bình cao, nhiều hoa. 

Câu 10. Sau khi sử dụng đồ dùng xong em nên làm gì?  

A. Tiện đâu để đó.      C. Cất vào nơi đã quy định sẵn. 

B. Cất vào một vị trí bất kì trong nhà    D. Không cần cất giữ. 

Câu 11. Trang phục của trẻ từ sơ sinh đến tuổi mẫu giáo nên chọn: 

A. Vải bông                                                     B. Vải nilon          

C. Vải xa tanh                                                 D. Vải xoa 

Câu 12. Cắm hoa trang trí  trên tủ, kệ sách nên chọn: 

A. Dạng thẳng, bình cao, ít hoa.                 C. Dạng toả tròn, bình cao, nhiều hoa. 
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B. Dạng toả tròn, bình thấp, nhiều hoa.      D. Dạng nghiêng, bình cao, nhiều hoa 

II. Phần tự luận 

Câu 13. Nhà ở có vai trò như thế nào đối với đời sống con người? Tại sao phải giữ gìn nhà ở 

sạch sẽ ngăn nắp? Hãy nêu các khu vực chính của nhà ở? 

Câu 14. Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở? Có thể trang trí hoa,cây cảnh ở 

những vị trí nào? 

Câu 15. Em hãy lựa chọn màu sắc, hoa văn và chất liệu vải cho người béo, lùn để tạo cảm 

giác gầy đi, cao lên.  

ĐÁP ÁN  

I/ Phần trắc nghiệm:  

Câu Nội dung 

Câu 1 D 

Câu 2 B 

Câu 3 A 

Câu 4 C 

Câu 5 C 

Câu 6 C 

Câu 7 D 

Câu 8 A 

Câu 9 B 

Câu 10 C 

Câu 11 A 

Câu 12 A 

II/ Phần tự luận:  

Câu Nội dung 

13 * Vai trò của nhà ở: 
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- Nhà ở là nơi trú ngụ của con người.                                                                

 - Bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên 

tai, xã hội.    

 -  Là nơi đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần của con 

người 

* Phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp vì: 

- Đảm bảo sức khoẻ cho gia đình 

- Tiết kiệm thời gian khi tìm vật dụng hoặc khi dọn dẹp và làm tăng 

vẻ đẹp cho nhà ở. 

* Các khu vực chính của nhà ở:  

- Chỗ sinh hoạt chung, tiếp khách rộng rãi, thoáng mát, đẹp. 

- Chỗ thờ cúng cần trang trọng, nhà chật có thể bố trí trên giá gắn 

vào tường. 

- Chỗ ngủ, nghỉ thường được bố trí ở nơi riêng biệt, yên tĩnh. 

- Chỗ ăn uống thường được bố trí gần bếp hoặc kết hợp ở trong 

bếp. 

- Khu vực bếp cần sáng sủa, sạch sẽ, có đủ nước sạch. 

- Khu vệ sinh 

- Chỗ để xe, kho nên bố trí nơi kín đáo, chắc chắn, an toàn. 

14 * Ý nghĩa của hoa và cây cảnh trong trang trí nhà ở: 

- Làm cho con người thấy gần gũi với thiên nhiên và làm đẹp 

cho căn phòng, mát mẻ hơn.   

- Cây cảnh góp phần làm sạch không khí  

- Trồng, chăm sóc cây cảnh và hoa đem lại niềm vui, thư giãn 

cho con người sau những giờ làm việc mệt mỏi.                

- Nghề trồng hoa, cây cảnh đem lại thu nhập đáng kể cho gia 

đình  

* Vị trí trang trí cây cảnh và hoa: 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

 

 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 8 

 
 

 

- Ngoài vườn  hoặc trong nhà 

- Chọn chậu phù hợp với cây ,chọn cây phù hợp với vị trí cần 

trang trí tạo nên vẻ đẹp hài hoà. 

15 + Màu tối: Nâu sẫm, hạt dẻ, xanh nước biển, ...  

+ Mặt vải trơn, phẳng, mờ đục.                              

+ Kẻ sọc dọc, hoa văn có dạng sọc dọc, hoa văn nhỏ, ....  

4. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 số 4 

TRƯỜNG THCS TAM PHƯỚC 

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC 2019 - 2020 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. TRẮC NGHIỆM: Em hãy chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau: 

Câu 1.  Ưu điểm của vải sợi thiên nhiên là: 

A. ít nhàu.   B. khi đốt tro bóp không tan. 

C. độ hút ẩm cao.   D. độ bền cao.  

Câu 2. Chức năng của trang phục: 

A. giúp con người chống nóng   B. bảo vệ cơ thể và làm đẹp cho con người. 

C. giúp con người chống lạnh.   D. làm tăng vẻ đẹp của con người. 

Câu 3. Để đảm bảo trang phục bền, đẹp cần thực hiện bảo quản theo quy trình: 

A. giặt  là(ủi)  phơi  cất giữ.   B. là (ủi)giặt phơi  cất giữ.    

C. giặt  phơi  là (ủi)  cất giữ.  D. phơi  là (ủi)  giặt  cất giữ.  

Câu 4. Khi phân chia khu vực sinh hoạt trong nhà ở. Trường hợp nào sau đây không hợp lí? 

A. Chỗ thờ cúng bố trí ở nhà bếp.   B. Chỗ ngủ nghỉ được bố trí nơi yên tĩnh.  

C. Chỗ để xe được bố trí nơi kín đáo.   D. Khu vực ăn uống được bố trí gần bếp. 

Câu 5. Điều nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở 

sạch sẽ ngăn nắp? 

A. Quét nhà.  B. Lau nhà.   C. Dọn dẹp đồ cá nhân. D. Nấu ăn. 

Câu 6. Rèm cửa có tác dụng gì? 

A. Tạo vẻ râm mát, có tác dụng che khuất. B. Góp phần làm trong sạch không khí. 

C. Tạo cảm giác cho căn phòng rộng ra.  D. Tạo cho căn phòng vẻ gần gũi, thân mật. 

Câu 7. Ý nghĩa quan trọng nhất của cây cảnh đối với con người là: 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

 

 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 9 

 
 

 

A. làm đẹp.  B. làm trong sạch không khí. C. làm mát.  D. lấy gỗ. 

Câu 8. Dụng cụ dùng để giữ hoa trong bình ? 

A. Kéo.   B. Dao.    C. Mút xốp.  D. Kéo, dao. 

Câu 9. Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên nên mặc đồ với loại vải: 

A. vải sọc ngang.  B. vải bóng láng.  C. vải thô xốp.  D. vải sọc dọc. 

Câu 10.  Chọn màu vải để may quần hợp với tất cả các màu của áo là: 

A. màu tím.  B. màu đen.   C. màu vàng.  D. màu đỏ. 

Câu 11. Vì sao phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp ? 

A. Giúp đảm bảo vệ sinh nhà ở.   B. Để tiết kiệm chi tiêu cho gia đình. 

C. Để che nắng cho ngôi nhà.   D. Để tăng độ sâu cho ngôi nhà 

Câu 12. Cách lựa chọn tranh ảnh phù hợp cho việc trang trí nhà ở là: 

A. tranh ảnh màu sắc thật sặc sỡ. B. tranh ảnh có sẵn trong nhà.   

C. tranh ảnh phải thật to.   D. tranh ảnh có nội dung, kích thước, màu sắc phù 

hợp. 

II. THỰC HÀNH  

Câu 13. Bằng những kiến thức đã học. Em hãy cắm một bình hoa dạng thẳng đứng để trang 

trí bàn học của em? 

ĐÁP ÁN 

I. TRẮC NGHIỆM 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ. 

án 

C B C A D A B C D B A D 

 

II. PHẦN THỰC HÀNH 

STT Các tiêu chí Yêu cầu 

1 Chuẩn bị Chuẩn bị đủ dụng cụ, vật liệu cắm hoa 

2 Thực hành Thực hành đúng quy trình, vận dụng các kiến thức đã học 

3 Kết quả Sản phẩm đẹp, phù hợp với vị trí cần trang trí 

4 Thời gian Thực hành đúng thời gian quy định 

5 Thái độ Thực hành nghiêm túc, giữ vệ sinh lớp học 

6 Ý nghĩa Ý nghĩa hay, sáng tạo phù hợp với nội dung hình thức của bình 

hoa 

5. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 số 5 

TRƯỜNG THCS QUỚI ĐIỀN 
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ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC 2019 - 2020 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:  
Câu 1: Thực phẩm cung cấp đạm thực vật gồm: 

A. Các loại đậu.                                              B. Phô mai, bơ. 

C. Rau, củ, quả.                                                D. Mía, mật ong. 

Câu 2: Sinh tố C có nhiều trong:  

A. Ngũ cốc.                                               B. Bơ, dầu ăn.  

C. Kem, sữa.                                             D. Rau quả tươi.  

Câu 3: Chất xơ có nhiều trong loại thực phẩm nào?  

A. Rau xanh                                            B. Mỡ lợn                

C. Thịt, cá, trứng                                      D. Gạo  

Câu 4: Nếu ăn quá nhiều chất đạm thì cơ thể sẽ: 

A. Suy dinh dưỡng trầm trọng                               B. Trí tuệ kém phát triển. 

C. Bị bệnh béo phì, bệnh tim mạch                        D. Ốm yếu, dễ bị mệt, đói 

Câu 5: Nhiễm trùng thực phẩm là: 

A. Sự xâm nhập của vi khuẩn có hại vào thực phẩm 

B. Sự xâm nhập của chất độc vào thực phẩm 

C. Do thức ăn có sẵn chất độc  

D. Do thức ăn bị biến chất. 

Câu 6: Nhiệt độ an toàn trong nấu nướng, vi khuẩn bị tiêu diệt là? 

A. 0  370C.                                              B. 50  800C.             

C. -20  -100C.                                          D. 100  1150C                                                 

Câu 7: Khoảng cách giữa các bữa ăn hợp lý trong thời gian: 

A. Từ 1 giờ đến 2 giờ.        B. Từ 3 giờ đến 4 giờ.  

C. Từ 2 giờ đến 3 giờ.                       D. Từ 4 giờ đến 5 giờ.  

Câu 8: Thực đơn cho các bữa ăn thường ngày cần: 

A. Chọn nhiều thực phẩm cần nhiều chất đạm. 
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B. Chọn nhiều rau và nhiều chất xơ cho đủ no. 

C. Chọn đủ các loại thực phẩm ở 4 nhóm thức ăn cần thiết cho cơ thể. 

D. Chọn nhiều thực phẩm nhiều chất béo và chất xơ. 

Câu 9: Một bữa ăn hợp lí là: 

A. Chỉ cần hai bữa: trưa và tối. 

B. Cung cấp đủ năng lượng và chất dinh dưỡng cho nhu cầu cơ thể. 

C. Ăn thức ăn nhiều chất béo. 

D. Dùng nhiều thực phẩm cùng loại trong một bữa ăn. 

Câu 10: Không ăn bữa sáng là : 

A. Có hại cho sức khoẻ.                                        

B.  Tiết kiệm thời gian 

C. Thói quen tốt                                            

D. Góp phần giảm cân  

Câu 11: Người phục vụ bàn ăn cần phải: 

A. Ân cần, lịch sự, chu đáo, niềm nở với khách. 

B. Lên giọng, cao quát khách. 

C. Ra lệnh cho khách thực hiện. 

D. Bất cần khách, khách tự phục vụ cho mình. 

Câu 12: Thu nhập của người thợ sữa xe là: 

A. Tiền lãi.                                                               B. Tiền công 

C. Tiền thưởng.                D. Tiền lương.   

II/ PHẦN TỰ LUẬN:  

Câu 1: Nêu một số biện pháp phòng  tránh nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm ?  

Câu  2:  Muốn tổ chức tốt bữa ăn cần phải làm gì ? 

Câu 3:  Thu nhập gia đình là gì? Em đã làm gì để tăng thu nhập gia đinh ?  

Câu 4: Em hãy xây dựng thực đơn cho bữa ăn thường ngày ? 

ĐÁP ÁN 

I/ Phần trắc nghiệm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A D A C A D D C B A A B 

II/ Phần tự luận  

Câu Nội dung đáp án 
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1 - Phòng tránh nhiễm trùng: 

+Rửa tay sạch trước khi ăn  

+Vệ sinh nhà bếp  

+Rửa kĩ thực phẩm 

+Nấu chính thực phẩm  

+Đậy thức ăn cẩn thận  

+Bảo quản thực phẩm chu đáo  

- Phòng tránh nhiễm độc: 

     + không dùng thực phẩm có chất độc: cá nóc, nấm lạ.... 

     + không dùng thức ăn bị biến chất hoặc bị nhiễm chất độc 

hóa học 

     + không dùng những đồ hộp quá hạng sử dụng 

 

2 - Xây dựng thực đơn. 

- Chọn thực phẩm phù hợp thực đơn. 

- Chế biến món ăn đúng quy trình. 

- Bày bàn ăn và thu dọn. 

 

3 Thu nhập gia đình: là tổng các khoảng thu bằng tiền hoặc 

hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo ra.  

 Các công việc đã làm để tăng thu nhập gia đình:  
Các em có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào việc tăng 

thu nhập gia đình như: tham gia sản xuất cùng người lớn, làm 

vệ sinh ở nhà giúp cha mẹ, làm một số công việc nội trợ của 

gia đình… 

 

6. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 số 6 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT QUÀI TỞ 
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ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC 2019 - 2020 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. Trắc nghiệm: Em hãy lựa chọn  phương án đúng nhất. 

Câu 1. Loại vải nào sau đây khi đốt tro bóp không tan? 

A. Vải sợi thiên nhiên.      B. Vải sợi tổng hợp.       C. Vải cotton.        D. Vải tơ tằm. 

Câu 2. Trong ngày hè, người ta thường chọn mặc vải tơ tằm vì sao? 

A. Vải có độ hút ẩm cao, thoáng mát.   C. Vải phồng, giữ ấm. 

B. Vải có độ hút ẩm thấp.      D. Vải mềm, dễ rách. 

Câu 3. Vải sợi thiên nhiên có thành phần sợi vải 

A. 35% cotton, 65% polyeste.   B. 100% xatanh. 

C. 100% cotton.     D. 100% nilon. 

Câu 4. Vải nào bị cứng lại trong nước? 

A. Vải sợi thiên nhiên.   B. Vải sợi tổng hợp. 

C. Vải tơ tằm.    D. Vải sợi nhân tạo.  

Câu 5. Khi lựa chọn chỗ nghỉ ngơi, em cần lựa chọn đảm bảo tiêu chí  

A. yên tĩnh.                                        C. trang nghiêm.     

B. sáng, thoáng.                          D. sắp xếp thật ít đồ đạc. 

Câu 6. Khi sắp xếp đồ đạc trong căn phòng có diện tích hẹp cần chú ý 

A. sắp xếp đồ đạc hợp lý, không chừa lối đi.      D. không cần sắp xếp, chừa lối đi. 

B. không cần sắp xếp, không chừa lối đi         C. sắp xếp đồ đạc hợp lý, chừa lối đi. 

Câu 7. Cắm hoa trang trí bàn ăn, bàn tiếp khách nên chọn 

A. cắm dạng thẳng, bình cao, ít hoa.     C. cắm dạng toả tròn, bình cao, nhiều hoa. 

B. cắm dạng toả tròn, bình thấp, nhiều hoa.    C. cắm dạng nghiêng, bình cao, nhiều hoa. 
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Câu 8. Sau khi sử dụng đồ dùng xong em nên làm gì?  

A. Em cất vào nơi đã quy định sẵn.              C. Tiện đâu em để đó. 

B. Em cất vào một vị trí bất kì trong nhà     Đ. Em không cần cất giữ.  

II. Tự luận 

Câu 9. Em hãy trình bày cách chọn vải, kiểu may, màu sắc, trang phục đi kèm khi em đi lao 

động trong trường ?  

Câu 10. Trình bày quy trình cắm hoa đúng kĩ thuật ?  

Câu 11. Em cần làm gì để giữ gìn nhà ở nhà ở sạch sẽ ngăn nắp?  

Câu 12. Em hãy lựa chọn màu sắc, hoa văn và chất liệu vải cho người béo, lùn để tạo cảm 

giác gầy đi, cao lên.  

ĐAP AN 

I. Trắc nghiệm  

1 2 3 4 5 6 7 8 

b A c d a c b a 

II. Tự luận  

Câu 9 

 

- Chọn loại vải hút ẩm cao như: vải bông, nhân tạo… 
- Kiểu may đơn giản, rộng  
- Chọn màu tối: đen, xanh sẫm……. 
- Chọn giày ba ta, dép thấp 

Câu 10 Bước 1 : Lựa chọn hoa, lá , bình cắm, dạng cắm sao cho phù 

hợp với vị trí cần trang trí 

Bước 2 : Cắt và cắm các cành chính trước 

Bước 3 : Cắt và cắm các cành phụ có độ dài khác nhau xen 

vào các cành chính, điểm thêm hoa lá, che khuất miệng bình. 

Bước 4 : Đặt bình hoa vào vị trí cần trang trí. 

Câu 11 -  Cần có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp: giữ vệ sinh cá nhân, 

gấp chăn gối gọn gàng, để đồ dùng đúng nơi quy định, ... 

- Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng : đổ rác đúng nơi quy định, 

không khạc nhổ bừa bãi, không sả rác bừa bãi, .... 
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-  Thường xuyên làm các công việc giữ gìn nhà ở sạch sẽ 

Câu 12 

 

+ Màu tối: Nâu sẫm, hạt dẻ, xanh nước biển, ...  

+ Mặt vải trơn, phẳng, mờ đục.                              

+ Kẻ sọc dọc, hoa văn có dạng sọc dọc, hoa văn nhỏ, ....  

7. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 số 7 

Trường THCS Hà Huy Tập 

Đề thi HK1 

Năm học 2019 - 2020 

Môn: Công nghệ – lớp 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

Câu 1:  Nguồn gốc về tính chất của vải sợi pha ?   

+ Vải sợi pha được dệt bằng sợi pha, bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều loại sợi khác nhau 

để tạo thành sợi dệt. 

+ Vải sợi pha thường có những ưu điểm của các loại sợi thành phần. 

Câu 2: Chức năng của trang phục?    

+ Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường. 

+ Làm đẹp con người trong mọi hoạt động. 

Câu 3: Qui trình thực hiện cắm hoa ? 

+ Lựa chọn hoa, lá, bình cắm hoa và dạng cắm hoa. 

+ Cắt cành và cắm các cành chính trước. Sau đó cắt các cành phụ, cắm xen vào cành chính, 

điểm thêm hoa, lá. Đặt bình hoa vào vị trí cần trang trí. 

Câu 4: Em phải làm gì để giữ nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?  

+ Cần có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp giữ vệ sinh cá nhân, gấp chăn gối gọn gàng, các đồ 

vật sau khi sử dụng để đúng nơi qui định, không nhổ bậy, không vứt rác bừa bãi… 
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+ Tham gia các công việc giữ vệ sinh nhà ở, quét dọn trong phòng và xung quanh nhà, lau 

nhà , lau bụi trên đồ đạc, cửa, đổ rác đúng nơi qui định. Và phải làm thường xuyên sẽ  mất ít 

thời gian và hiệu quả tốt hơn. 

8. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 số 8 

Trường THCS Nguyễn Duy Thì 

Đề thi HK1 

Năm học 2019 - 2020 

Môn: Công nghệ – lớp 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. Trắc nghiệm: Em hãy lựa chọn phương án đúng nhất. 

Câu 1. Loại vải nào sau đây khi ngâm nước bị cứng lại? 

A. Vải thiên nhiên      B. Vải sợi tổng hợp        C. Vải sợi nhân tạo  D. Vải tơ tằm 

Câu 2. Trong ngày hè, người ta thường chọn mặc vải sợi bông vì:  

A. Vải có độ hút ẩm cao, thoáng mát.   C. Vải phồng, giữ ấm. 

B. Vải có độ hút ẩm thấp.    D. Vải mềm, dễ rách. 

Câu 3. Đâu là vải sợi pha?  

A. 100% silk    B. 35% cotton, 65% polyester 

C. 100% cotton    D. 100% nilon 

Câu 4. Theo em, mặc đẹp là chọn những bộ quần áo: 

A. Theo mốt mới nhất.   C. Phù hợp lứa tuổi, vóc dáng, giá thành. 

B. Sang trọng, đắt tiền.   D. Có đủ màu sắc, hoa văn.  

Câu 5. Khi lựa chọn chỗ nghỉ ngơi, em cần lựa chọn đảm bảo tiêu chí nào?  

S. Trang nghiêm.      B. Có nhiều ánh nắng.  

C. Yên tĩnh.   D. Cần nhiều đồ đạc.  

Câu 6. Khi sắp xếp đồ đạc trong căn phòng có diện tích hẹp, ta nên: 
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A. Sắp xếp đồ đạc hợp lý, chừa lối đi.     C. Sắp xếp đồ đat hợp lý, không cần chừa lối đi.  

B. Không cần sắp xếp, chừa lối đi.     D. Không cần sắp xếp, không chừa lối đi 

Câu 7. Cắm hoa trang trí bàn ăn, bàn tiếp khách nên chọn: 

A. Dạng thẳng, bình cao, ít hoa.    C. Dạng toả tròn, bình cao, nhiều hoa. 

B. Dạng toả tròn, bình thấp, nhiều hoa.  D. Dạng nghiêng, bình cao, nhiều hoa. 

Câu 8. Sau khi sử dụng đồ dùng xong em nên làm gì? 

A. Tiện đâu để đó.    C. Cất vào nơi đã quy định sẵn. 

B. Cất vào một vị trí bất kì trong nhà.   D. Không cần cất giữ. 

II. Tự luận 

Câu 9. Em hãy trình bày cách chọn vải, kiểu may, màu sắc, trang phục đi kèm khi em đi lao 

động trong trường ?  

Câu 10. Trình bày quy trình cắm hoa đúng kĩ thuật ?  

Câu 11. Em phải làm gì để giữ gìn nhà ở nhà ở sạch sẽ ngăn nắp?  

Câu 12. Em hãy lựa chọn màu sắc, hoa văn và chất liệu vải cho người cao, gầy để tạo cảm 

giác béo ra, thấp xuống. 

ĐÁP ÁN  

I. Trắc nghiệm  

1 2 3 4 5 6 7 8 

c A b c c a b c 

II. Tự luận 

Câu 9 - Chọn loại vải hút ẩm cao như: vải bông, nhân tạo… 
- Kiểu may đơn giản, rộng  
- Chọn màu tối: đen, xanh sẫm……. 
- Chọn giày ba ta, dép thấp 

Câu 10 

 

- Lựa chọn hoa, lá , bình cắm, dạng cắm sao cho phù 
hợp với vị trí cần trang trí 

- Cắt và cắm các cành chính trước 
- Cắt và cắm các cành phụ xen vào các cành chính, 

điểm thêm hoa lá, che khuất miệng bình. 
- Đặt bình hoa vào vị trí cần trang trí. 
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Câu 11 -  Có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp: giữ vệ sinh cá nhân , gấp 

chăn gối gọn gàng, để đồ dùng đúng nơi quy định, ... 

- Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng : đổ rác đúng nơi quy định, 

không khạc nhổ bừa bãi, không sả rác bừa bãi, .... 

-  Thường xuyên làm các công việc giữ gìn nhà ở sạch sẽ 

Câu 12 

 

+ Màu sáng: màu trắng, vằng nhạt, xanh nhạt, ...  

+ Mặt vải bóng láng, thô, xốp.                              

+ Kẻ sọc ngang, hoa văn có dạng sọc ngang, hoa văn to, ... 

9. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 số 9 

Trường THCS Trương Chinh 

Đề thi HK1 

Năm học 2019 - 2020 

Môn: Công nghệ – lớp 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. TRẮC NGHIỆM. Em hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau: 

Câu 1.  Cây bông dùng để sản xuất ra: 

A. vải sợi bông.     B. vải tơ tằm.  C. vải sợi gai.  D. vải hóa học . 

Câu 2. Chức năng của trang phục: 

A. giúp con người chống nóng  B. bảo vệ cơ thể và làm đẹp cho con người. 

C. giúp con người chống lạnh.  D. làm tăng vẻ đẹp của con người. 

Câu 3. Quần áo sau khi mặc xong thường bị bẩn. Cần phải làm gì để chúng sáng đẹp trở lại 

A. Phơi.  B. Ủi (là).  C. Cất vào tủ.  D. Giặt. 

Câu 4. Khu vực nào trong nhà thường được bố trí nơi yên tĩnh? 

A. Phòng khách. B. Phòng ngủ.   C. Phòng bếp.   D. Phòng vệ sinh. 

Câu 5. Vì sao phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp ? 

A. Để che nắng cho ngôi nhà.    B. Để tiết kiệm chi tiêu cho gia đình. 

C. Giảm thời gian truy tìm đồ vật.   D. Để tăng độ sâu cho ngôi nhà 

Câu 6. Khi chọn màu của tranh ảnh để trang trí nhà cần phải chọn:  

A. màu của tranh phải phù hợp với màu tường. 

B. màu của tranh phải cùng màu với màu tường 
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C. màu của tranh phải rực rỡ. 

D. màu của tranh theo sở thích của chủ nhà.  

II. THỰC HÀNH  

Câu 7. Dựa vào kiến thức đã học về cắm hoa. Em hãy cắm một bình hoa dạng thẳng đứng 

để trang trí bàn học của mình. 

ĐÁP ÁN 

I. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án A B D B C A 

II. THỰC HÀNH 

STT Các tiêu chí Yêu cầu 

1 Chuẩn bị Chuẩn bị đủ dụng cụ, vật liệu cắm hoa 

2 Thực hành Thực hành đúng quy trình, vận dụng các kiến thức đã học 

3 Kết quả Sản phẩm đẹp, phù hợp với vị trí cần trang trí 

4 Thời gian Thực hành đúng thời gian quy định 

5 Thái độ Thực hành nghiêm túc, giữ vệ sinh lớp học 

6 Ý nghĩa Ý nghĩa hay, sáng tạo phù hợp với nội dung hình thức của bình 

hoa 

10. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 số 10 

Trường THCS Ngô Thời Nhiệm 

Đề thi HK1 

Năm học 2019 - 2020 

Môn: Công nghệ – lớp 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: Làm phẳng  quần áo là mục đích của công việc nào sau đây: 

A. Giặt                     B. Phơi                    C. Ủi( là)                  D. Cất giữ 
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Câu 2: Người ta thường sử dụng nhóm lá nào sau đây để cắm hoa. 

A. Lá trầu bà, lá đinh lăng, lá lưỡi hổ.                  B. Lá cau kiểng, lá điều, lá xoài                                   
C. Lá bàng, lá râm bụt, lá măng                           D. Lá lúa, lá tre, lá mía 

Câu 3: Khi chọn tranh ảnh để trang trí cho căn phòng cần chú ý: 

A. Bức tranh to nên treo trên tường nhỏ.           B. Bức tranh nhỏ nên treo trên tường rộng     

C. Treo nhiều tranh nhỏ trên tường hẹp.            D. Tranh phải cân xứng với tường 

Câu 4: Dùng kim chỉ tạo thành những mũi lặn, mũi nổi cách đều nhau, nhìn ở mặt trái và mặt 

phải vải giống nhau. Đó là đặc điểm của mũi khâu: 

A. Khâu viền gấp mép      B. Khâu đột mau         C. Khâu vắt          D. Khâu thường            

Câu 5: Khi trang trí cây cảnh cần chú ý điều gì? 

A. Chậu phù hợp với cây, với vị trí trang trí. 

B. Trồng nhiều cây trong phòng ngủ. 

C. Trang trí một chậu cây to trên kệ tủ. 

D. Trang trí cây ngay giữa lối đi 

Câu 6: Khi đi lao động em nên mặc trang phục như thế nào? 

A. Vải tổng hợp, màu sẫm, may cầu kì          B. Vải sợi bông, màu sáng, may sát người. 

C. Vải tổng hợp, màu sáng, may cầu kì.         D. Vải sợi bông, màu sẫm, may đơn giản. 

Câu 7: Xác định độ dài cành chính thứ nhất khi biết: D= 6(cm), h=  18(cm) 

A. 12 cm-> 18 cm       B. 18 cm-> 24 cm         C. 24 cm-> 36 cm       D. 24 cm-> 36 cm 

Câu 8: Vải sợi tổng hợp có tính chất: 

A. Ít thầm mồ hôi, ít bị nhàu                        B. Giặt mau khô, hút ẩm thấp 

C. Hút ẩm cao, giặt lâu khô                          D. Khó thấm mồ hôi, khi đốt tro vón cục 

Câu 9: Nhà ở miền núi bao gồm: 

A. Nhà trên cọc và trên bờ        B. Phần sàn và dưới sàn        

C. Nhà chính và nhà phụ         D. Nhà lớn và nhà nhỏ          

Câu 10: Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây có hoa:            
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A. Cây hoa lan, cây hoa mai, cây hoa hồng.       B. Cây đinh lăng, cây si, cây phát tài 

C. Cây hoa giấy, cây tùng, cây tắc.                     D. Cây hẹ, cây chanh, cây ớt. 

Câu 11: Nếu em có một giá sách, em sẽ bố trí gần đồ vật nào để cho hợp lí nhất:  

A. Tủ quần áo.              B. Bàn học tập              C. Giường ngủ            D. Kệ đựng tivi 

Câu 12: Cắm hoa trang trí trên bàn ăn nên chọn 

A. Dạng thẳng đứng, bình cao, ít hoa. B. Dạng tỏa tròn, bình thấp, nhiều hoa. 

C. Dạng tỏa tròn, bình cao, nhiều hoa. D. Dạng nghiêng, bình cao, nhiều hoa. 

II. Tự luận: 

Câu 1: Em hãy trình bày các nguyên tắc cơ bản trong cắm hoa trong trang trí? 

Câu 2: Trang phục là gì ? Khi ở nhà em thường mặc như thế nào ? 

Câu 3: Nêu quy trình cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh. Có thể sử dụng những mũi khâu nào để 

thực hiện sản phẩm này? 

Câu 4: Nhà ở có vai trò gì đối với đời sống con người? 
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